
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /TM-CĐYT 

 

Khánh Hòa, ngày     tháng 12  năm 2023 

THƯ MỜI 

Về việc cung cấp báo giá văn phòng phẩm 

   

Kính gửi: Các Công ty, Doanh nghiệp cung ứng văn phòng phẩm 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm năm 2024 của các Khoa, Phòng 

theo Thông báo số 729/TB-CĐYT ngày 07/12/2023 của Trường Cao đẳng Y tế 

Khánh Hòa;  

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa có nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm năm 

2024 theo phụ lục đính kèm. 

Để có cơ sở xây dựng dự toán gói thầu cung cấp văn phòng phẩm cho Nhà 

trường, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa kính mời Quý Công ty, Doanh nghiệp 

quan tâm cung cấp báo giá cung ứng văn phòng phẩm theo Phụ lục nói trên. 

Quý Công ty, Doanh nghiệp gửi bảng báo giá về Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (84 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, 

Khánh Hòa) trước ngày 27 tháng 12 năm 2023. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Võ Thị Hồng Kiển, Cán bộ Phòng Tổ chức - 

Hành chính (ĐT: 038.9942025)  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đăng Website; 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Ngọc Thành 
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PHỤ LỤC 

 NHU CẦU VĂN PHÒNG PHẨM NĂM 2024 

   
(Đính kèm  Thư mời số        /TM-CĐYT ngày       tháng 12 năm 2023 

của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa) 

 

STT Tên Văn phòng phẩm 
Đơn  

vị tính 
Số lượng Ghi chú 

1.  Bấm giấy cỡ trung (No.3) Cái 21  

2.  Bấm giấy No.10 Cái 36  

3.  Băng keo giấy (xé được) bảng lớn Cuộn 34  

4.  Băng keo trong (cỡ lớn) Cuộn 66  

5.  Băng keo xanh dán gáy (loại dày) Cuộn 73  

6.  Bảng trắng viết bút lông Cái 01 
Kích thước: 1.5x2m 

 có chân 

7.  Bìa nhựa My clear Cái 740  

8.  Bìa hồ sơ (cột 3 dây 7cm) Cái 90  

9.  Bìa còng King jim A4 9cm Cái 80  

10.  Bìa còng Plus F4S-90mm Cái 40  

11.  Bìa còng A4 - 2,5 cm Cái 10  

12.  Giấy A4 bìa cứng Xấp 10  

13.  Bìa đựng hồ sơ A4 simili 15cm Cái 29  

14.  Bìa đựng hồ sơ có khóa Cái 08  

15.  Bìa giấy A4 Ram 06  

16.  Bìa kẹp trình ký A4 Cái 18  

17.  Bút bi nước mực đỏ (hộp 12 cây) Hộp 24  

18.  Bút bi nước mực xanh (hộp 12 cây) Hộp 23  

19.  Bút bi nước mực tím (hộp 12 cây) Hộp 04  

20.  Bút gel mực xanh Bitex G03 Hộp 05  

21.  
Bút lông kim xanh PM màu xanh 

 (không xoá được) 
Cây 35  
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STT Tên Văn phòng phẩm 
Đơn  

vị tính 
Số lượng Ghi chú 

22.  
Bút lông viết bảng không xoá được 

(màu Xanh) 
Cây 47  

23.  
Bút lông viết bảng không xoá được 

(màu Đỏ) 
Cây 05  

24.  Bút lông viết bảng (Xanh) Cây 175  

25.  Bút lông viết bảng (Đỏ) Cây 40  

26.  Bút xanh gắn bàn Bộ 27  

27.  Bút xoá kéo Plus Cái 60  

28.  Bút xoá nước Cây 50  

29.  Dao rọc giấy Cây 20  

30.  Dập ghim Deli cỡ lớn Cái 06  

31.  Ghim giấy Double A 28mm Hộp 1208  

32.  Giấy A0 Τờ 60  

33.  Giấy A3 Ram 22  

34.  Giấy A4 (hiệu Suprere) Ram 1208  

35.  Giấy ghi chú 3*3 Pronoti Xấp 115  

36.  Giấy in A4 màu hồng 80gsm Ram 03  

37.  Giấy in A5 màu hồng 80gsm Ram 20  

38.  Giấy in A4 màu xanh da trời 80gsm Ram 04  

39.  Giấy kẻ ngang A4 xấp 50 tờ Xấp 25 
 

40.  Giấy nháp mỏng hiệu Bãi Bằng Ram 05 
 

41.  Bìa cứng Thái A4 (Xanh dương) Ram 13 
 

42.  Bìa cứng Thái A4 (Vàng) Ram 17 
 

43.  Giấy note 5 màu nhựa mũi tên Xấp 40 
 

44.  Hồ dán (Queen) Lọ 144 
 

45.  Hộp đựng tài liệu 10cm Hộp 10 
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STT Tên Văn phòng phẩm 
Đơn  

vị tính 
Số lượng Ghi chú 

46.  Hộp đựng tài liệu 20 cm Hộp 60 
 

47.  Hộp lưỡi dao cắt giấy Hộp 04 
 

48.  Kéo nhỏ (deli 21 cm) Cái 15 
 

49.  Kéo lớn Cái 40 
 

50.  Kẹp bướm 15mm Hộp 63 
 

51.  Kẹp bướm 19mm Hộp 40 
 

52.  Kẹp bướm 25mm Hộp 44 
 

53.  Kẹp bướm 32mm Hộp 20 
 

54.  Kẹp bướm 41mm Hộp 34 
 

55.  Kẹp bướm 51mm Hộp 23 
 

56.  
Kim bấm (theo bấm kim cỡ 

trung  (No.3) 
Hộp 61  

57.  Kim bấm giấy số 10 Hộp 73  

58.  Kim bấm giấy đại Hộp 01  

59.  Kìm bấm lỗ (1 lỗ) Cái 28  

60.  Kìm bấm lỗ (2 lỗ) Cái 01  

61.  Mực dấu (màu đỏ) Lọ 07  

62.  Phấn viết bảng màu trắng (Mic) hộp nhỏ 26  

63.  Pin 2A (Hộp 40 viên) Hộp 25  

64.  Pin vuông Hộp 25  

65.  Rổ (file) đựng hồ sơ Cái 53  

66.  Sổ họp giấy kẻ ngang Quyển 43  

67.  Sổ tay họp Quyển 02  

68.  Thước 50cm Cây 14  

69.  Thước kẻ dẻo 30cm Cây 15  
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STT Tên Văn phòng phẩm 
Đơn  

vị tính 
Số lượng Ghi chú 

70.  
Túi nilong sơmi lỗ loại dày 

(100t/xấp) 
Xấp 80  

71.  Túi đựng hồ sơ nhiều ngăn Cái 06  

72.  Bút chì 2B Cây 87  

73.  Gôm Cục 56  

74.  Gọt bút chì Cái 10  

75.  Bút dạ quang (loại lớn) Cây 76  

76.  Dây thun loại lớn Kg 2.2  

77.  Dây thun loại trung Kg 01  

78.  Nhựa bao vở Mét 05  

79.  Khăn lau bảng Mica có tay cầm Cái 10  

80.  Kẹp cánh phượng nhựa Hộp 10  

81.  Dao lam (trắng) Hộp nhỏ 01  

82.  Ghim kẹp màu đen 15 Hộp 10  

  

Tổng cộng: 82 khoản 
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